
ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ LAI CHÂU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:               /BC-UBND Thành phố Lai Châu, ngày   21  tháng 11 năm 2023 

 

BÁO CÁO 

Kết quả phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2023  

và kế hoạch năm 2024 

 

Thực hiện Công văn số 4128/UBND-KTN ngày 27 tháng 10 năm 2023 

UBND tỉnh Lai Châu về việc triển khai thực hiện Công văn số 7216/BNN-TY 

ngày 09 tháng 10 năm 2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

UBND thành phố báo cáo kết quả tổ chức thực hiện như sau: 

I. TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI, QUẢN LÝ ĐÀN VẬT NUÔI VÀ DỊCH 

BỆNH TRÊN CẠN NĂM 2023 

1. Tình hình chăn nuôi 

1.1. Đặc điểm và tình hình chăn nuôi, tổng đàn vật nuôi  

Tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi trong năm 2023 có nhiều diễn biến 

phức tạp cụ thể; một số bệnh về đường hô hấp và tiêu hóa vẫn xuất hiện rải rác trên 

đàn gia súc, gia cầm đặc biệt là bệnh Dịch Dại trên đàn chó tại các phường: Quyết 

Tiến, Đoàn Kết, Tân Phong và xã San Thàng; Dịch tả lợn Châu Phi tại xã Sùng 

Phài. Đến nay Dịch Dại trên đàn chó, Dịch tả lợn Châu Phi trên đàn lợn cơ bản đã 

được khống chế, kiểm soát. 

Sản xuất chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản vẫn còn chủ yếu theo phương thức 

nhỏ lẻ, hộ gia đình; điều kiện cơ sở vật chất và khả năng áp dụng các tiến bộ khoa 

học kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế; việc hình thành chuỗi liên kết trong sản 

xuất chưa nhiều. 

Tổng đàn gia súc năm 2023 ước đạt 19.306 con. Đạt 101% Kế hoạch giao 

(Trong đó đàn Trâu 1.417 con, đàn Bò 690 con, đàn Ngựa 543 con, đàn Lợn 

15.773 con, đàn Dê 883 con); đàn gia cầm 109.096 con. 

1.2. Nhận định về xu hướng tình hình chăn nuôi của địa phương 

Hiện nay, thành phố đang tập trung chỉ đạo, vận động người dân thực hiện 

tốt các biện pháp chăm sóc, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm. Đồng thời đẩy 

mạnh việc phát triển tổng đàn các loài vật nuôi. Cùng với đó tiếp tục tuyên truyền 

và thực hiện tốt công tác tiêm phòng định kỳ cho đàn vật nuôi để chủ động bảo vệ 

đàn vật nuôi; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tăng cường công 

tác quản lý giống vật nuôi, công tác kiểm tra, giám sát điều kiện chăn nuôi, vệ sinh 
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thú y, môi trường của các cơ sở chăn nuôi, thực hiện tốt công tác kiểm dịch động 

vật, sản phẩm động vật theo quy định. 

2. Kết quả xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh 

2.1. Tình hình xây dựng vùng an toàn dịch bệnh 

Thành phố Lai Châu hiện chưa có vùng, cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh. 

2.2. Những thuận lợi, khó khăn và đề xuất giải pháp của địa phương 

* Thuận lợi: Luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, 

UBND tỉnh thông qua việc ban hành các chính sách cho phát triển nông nghiệp, 

nông thôn và bố trí một phần nguồn lực để triển khai thực hiện; qua đó đã tạo điều 

kiện thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, góp phần tạo việc làm, bảo đảm 

tăng trưởng kinh tế gắn liền với xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. 

* Khó khăn: Chăn nuôi quy mô nhỏ lẻ vẫn chiếm trên 95% tổng số hộ chăn 

nuôi, điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật chăn nuôi, trình độ nhận thức, ý thức chủ 

động phòng chống dịch bệnh, xử lý chất thải chăn nuôi còn nhiều hạn chế. Bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi đã có vắc xin phòng bệnh nhưng giá thành quá cao, giá vật 

nuôi thấp, giá cám tăng cao khó khăn trong việc tái đàn. 

* Giải pháp:  

- Hàng năm UBND thành phố bố trí ngân sách địa phương để mua vắc xin, 

hóa chất, dụng cụ liên quan và tổ chức tiêm phòng cho đàn vật nuôi. 

- Đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã, phường 

Chủ động tổ chức giám sát dịch bệnh trên vật nuôi để phát hiện sớm, kịp thời cảnh 

báo, xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới được phát hiện, khi ổ dịch ở phạm vi nhỏ lẻ; 

xử lý nghiêm các trường hợp không báo cáo dịch bệnh, bán chạy, giết mổ động vật 

mắc bệnh, động vật nghi mắc bệnh, vứt xác động vật ra môi trường dẫn đến lây lan 

dịch bệnh. 

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường, và các tổ chức 

đoàn thể chính trị xã hội tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền đối với chủ 

vật nuôi và cộng đồng về nguy cơ, tác hại của dịch bệnh nguy hiểm trên vật nuôi 

(như: Bệnh Lở mồm long móng, Viêm da nổi cục, dịch tả lợn Châu Phi, bệnh Cúm 

gia cầm, Dại …); hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng bệnh 

như vệ sinh, tiêu độc khử trùng, chăn nuôi an toàn dịch bệnh, tiêm vắc xin và lợi 

ích của việc tiêm vắc xin đầy đủ để phòng các bệnh nguy hiểm cho đàn vật nuôi; 

đẩy mạnh xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật. 

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường công tác quản lý kiểm dịch, kiểm 

soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ động vật; đặc biệt 
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tổ chức ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm 

động vật không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh thú y. 

3. Tình hình dịch bệnh động vật trên cạn năm 2023 

3.1. Đặc điểm tình hình dịch bệnh 

- Đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn thành phố xuất hiện 04 ổ dịch dại trên 

đàn chó tại tổ 7, phường Quyết Tiến; tổ 03, phường Đoàn Kết và tổ 15, Phường 

Tân Phong; bản Thành Công xã San Thàng. Đến nay cơ bản dịch đã được kiểm 

soát và khống chế. 

- 10/8/2023, trên địa bàn thành phố xuất hiện Dịch tả lợn Châu phi tại xã 

Sùng Phài. Đến hết ngày 10/10/2023 tổng đàn lợn chết tiêu hủy là 122 con. trong 

đó 98 con lợn con và lợn thịt, 22 con lợn nái, lợn đực giống 2 con. Tổng trọng 

lượng 6.376 kg. 

 (Chi tiết tại Bảng 1 của phục lục) 

3.2. Nhận định tình hình dịch và dự báo tình hình trong các tháng trước, 

trong và sau Tết Nguyên đán 

- Công tác phát triển chăn nuôi tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện. 

Các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 tiếp tục 

thực hiện và phát huy hiệu quả. Ý thức của người dân trong việc phát triển sản 

xuất; phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho vật nuôi, thủy sản ngày càng được nâng 

cao; số cơ sở chăn nuôi tập trung tăng về quy mô và số lượng. 

- Tuy nhiên, trong thời gian tới tình hình chăn nuôi của thành phố có thể gặp 

phải một số khó khăn như: Khi thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài sẽ làm suy giảm 

sức đề kháng của vật nuôi, nguy cơ về dịch bệnh có thể xẩy ra như: Bệnh Lở mồm 

long móng, Viêm da nổi cục, dịch tả lợn Châu Phi, bệnh Cúm gia cầm… 

II. CÁC NỘI DUNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT 

TRÊN CẠN ĐÃ ĐƯỢC THỰC HIỆN 

1. Kết quả tiêm phòng vắc xin  

Thực hiện tiêm phòng với tổng số liều vắc xin triển khai là 23.742 (liều) 

trong đó vắc xin phòng bệnh VDNC trâu, bò 740 (liều) vắc xin phòng bệnh LMLM 

trâu, bò 990 (liều) vắc xin phòng bệnh THT trâu, bò 990 ( liều) vắc xin phòng bệnh 

DTL 3.300 (liều) vắc xin phòng bệnh THTL 3.300 (liều) vắc xin phòng bệnh CGC 

8.600 (liều) vắc xin phòng bệnh Dại chó mèo 5.500 (liều). Tiêm bổ sung 322 liều 

vắc xin Dại chi cục Thú y tỉnh hỗ trợ. 

(Chi tiết tại Phụ lục 2) 
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2. Kết quả xử lý ổ dịch 

Căn cứ theo diễn biến tình hình dịch bệnh trên động vật, UBND thành phố 

ban hành các văn bản chỉ đạo UBND các xã, phường các cơ quan chuyên môn tăng 

cường giám sát, phát hiện sớm, báo cáo, xử lý kịp thời các ổ dịch bệnh trên động vật 

không để dịch lây lan trên diện rộng. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt 

động buôn bán, vận chuyển, giết mổ, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật ra, 

vào địa bàn thành phố nhằm đảm bảo an toàn dịch bệnh, đáp ứng yêu cầu vệ sinh 

thú y, an toàn thực phẩm. Chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực, kinh phí dự phòng ứng phó 

khi có ổ dịch bệnh động vật phát sinh trên địa bàn thành phố.  

3. Kết quả giám sát  

Năm 2023 thành phố không lấy mẫu giám sát sau tiêm phòng. 

4. Kết quả thông tin tuyên truyền 

Các ngành và các địa phương đã triển khai tuyên truyền, hướng dẫn người 

chăn nuôi áp dụng phương pháp chăn nuôi an toàn sinh học, thực hiện cam kết “5 

không”, tuyên truyền về mức độ nguy hiểm của các dịch bệnh truyền nhiễm, các 

biện pháp phòng chống và ứng phó với các dịch bệnh. Tuyên truyền chủ yếu trên 

đài truyền thanh - truyền hình của địa phương, trên loa truyền thanh của xã, bản và 

trong các cuộc họp cấp xã, cấp bản. 

5. Kết quả xây dựng vùng an toàn dịch bệnh 

Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi và tái cơ cấu ngành 

nông nghiệp, những năm gần đây các hộ chăn nuôi trong thành phố đang chuyển 

dần từ chăn nuôi nhỏ lẻ, manh mún sang hình thức chăn nuôi tập trung trang trại, 

gia trại quy mô vừa và nhỏ, nhằm đáp ứng nhu cầu thực phẩm tại chỗ và là cơ sở 

để xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh phát huy thế mạnh về chăn nuôi của 

thành phố theo hướng bền vững trong giai đoạn hiện nay. 

6. Đánh giá kết quả thực hiện 

a) Đánh giá về các giải pháp kỹ thuật đã thực hiện 

- Công tác ban hành các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh động vật nuôi luôn được kịp thời, hiệu quả. 

- Công tác tiêm vắc xin phòng tạo miễn dịch chủ động bệnh cho đàn gia  

súc, gia cầm đã mang lại hiệu quả cao cho phòng bệnh. Tuy nhiên, với phương 

thức chăn nuôi trên địa bàn thành phố chủ yếu nhỏ lẻ, hộ gia đình, tình trạng chăn 

thả rông vẫn còn gây khó khăn cho công tác triển khai tiêm phòng. 

- Công tác lấy mẫu giám sát sau tiêm phòng và giám sát sự lưu hành của 

mầm bệnh nhằm phát hiện sớm các mầm bệnh chủ yếu thực hiện được ở cấp tỉnh. 
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b) Những khó khăn, tồn tại, bất cập và đề xuất giải pháp khắc phục 

Chăn nuôi của thành phố chủ yếu chăn nuôi nhỏ lẻ, sự nhận thức về việc 

tiêm phòng của người dân còn hạn chế nên công tác tiêm phòng còn gặp nhiều khó 

khăn. Tại một số xã, phường, công tác phát hiện dịch còn chậm, báo cáo dịch 

không kịp thời, công tác phòng, chống dịch không quyết liệt, gây thiệt hại và làm 

ảnh hưởng đến phát triển chăn nuôi của địa phương. Mặc dù thực hiện tốt công tác 

kiểm dịch vận chuyển gia súc xuất nhập ra vào thành phố, song việc kiểm dịch vận 

chuyển vẫn còn một số tồn tại nhất định.  

Công tác kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra vào địa bàn 

thành phố gặp nhiều khó khăn do không có chốt kiểm dịch đầu mối giao thông; 

một số cá nhân kinh doanh vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không chủ 

động khai báo với chính quyền, cơ quan chuyên môn nơi đến (đặc biệt là đối với 

việc kinh doanh vận chuyển con giống), đây là nguy cơ lây nhiễm rất cao các loại 

dịch bệnh động vật vào địa thành phố 

7. Kinh phí của địa phương đã được chi cho công tác phòng, chống dịch 

bệnh năm 2023. 

Kinh phí mua vắc xin tiêm phòng cho đàn vật nuôi và thuốc phun khử trùng 

tiêu độc môi trường: 495.000.000 đồng. 

III. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH NĂM 

2024 

1. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường, tăng cường 

công tác tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động chăn nuôi 

trên địa bàn quản lý về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. 

2. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp 

dụng các biện pháp chủ động phòng dịch; tổ chức tổng vệ sinh, sát trùng, tiêu độc, có 

giải pháp ngăn chặn, tiêu diệt côn trùng, ruồi, muỗi, ve, mòng,… truyền bệnh.  

3. Tổ chức giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và 

thủy sản tại các xã, phường  để có hướng xử lý kịp thời khi có dịch bệnh phát sinh.  

4. Tăng cường công tác phòng, chống bệnh Dịch Dại chó, Dịch tả lợn Châu 

Phi, Viêm da nổi cục trên Trâu, bò. Thực hiện tốt công tác quản lý đàn chó, mèo, 

công tác tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi.  

5. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú 

y tỉnh định kỳ lấy mẫu xét nghiệm đánh giá sự lưu hành của vi rút Cúm gia cầm, Tai 

xanh lợn, Dịch tả lợn Châu Phi, bệnh VDNC trâu bò để có phương án phòng, chống 

dịch phù hợp, hiệu quả. 
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6. Xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật, thủy sản trên địa 

bàn thành phố Lai Châu năm 2024. 

Trên đây là Báo cáo kết quả phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2023 và 

kế hoạch năm 2024 của UBND thành phố./. 
 

Nơi nhận:  
- Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Lai Châu; 

- CC. Chăn nuôi & Thú y Tỉnh Lai Châu; 
- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Hữu Cam 
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